
Từ Đến
I Thị trấn Krông Năng
1 Hùng Vương (đi xã Phú Lộc) Nguyễn Tất Thành (Ngã tư TT) Ngô Quyền 1,700,000

Ngô Quyền Lê Thánh Tông 1,100,000
Lê Thánh Tông Cầu đập Đông Hồ 500,000

2 Hùng Vương (đi  xã Phú Xuân) Nguyễn Tất Thành (Ngã tư TT) Tuệ Tĩnh 1,700,000
Tuệ Tĩnh  Trần Phú (Ngã ba) 1,200,000

3 Hùng Vương (đi huyện Ea Kar) Trần Phú (Ngã ba) Hết trường TH Buôn Weo 500,000
Trường tiểu học Buôn Weo Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Bốn Minh 300,000

4 Khu vực chợ xã Krông Năng cũ Nhà ông Bốn Minh (Chợ) Hết vườn Nhà ông Tới 400,000
Nhà ông Tới Cầu Phú Xuân (Hết ranh giới T.Trấn) 150,000

5 Nguyễn Tất Thành(đi xã Tam Giang) Hùng Vương (Ngã tư TT) Trần Cao Vân   2,000,000
Trần Cao Vân Nguyễn văn Trổi 1,700,000
Nguyễn văn Trổi Ngã đường vào Buôn Weo 900,000
Ngã đường vào Buôn Weo Cầu Buôn Weo 300,000
Cầu Buôn Weo Cầu Tam Giang (giáp Xã Tam Giang) 100,000

6 Nguyễn Tất Thành (đi TX Buôn Hồ) Hùng Vương (Ngã tư TT) Tôn Đức Thắng 2,000,000
Tôn Đức Thắng Ngã 3 đường vào nghĩa trang Liệt sỹ huyện 1,500,000
Ngã 3 đường vào nghĩa trang Liệt sỹ huyện  Hết ranh giới thị trấn (giáp Xã EaHồ) 600,000

7 Tôn Đức Thắng Nguyễn Tất Thành Ngô Quyền 500,000
Ngô Quyền Lê Thánh Tông 400,000
Lê Thánh Tông ( nhà ô. Nghĩa T.kê) Võ Thị Sáu 250,000
Nguyễn Tất Thành Tuệ Tĩnh 500,000
Tuệ Tĩnh Trần Phú 400,000

8 Võ Thị Sáu Tôn Đức Thắng Trần Hưng Đạo 120,000
9 Trần Phú Tôn Đức Thắng Hùng Vương (đi Ea Kar) 350,000

10 Lê Thành Tông Tôn Đức Thắng Hùng Vương (đi Phú Lộc) 300,000
11 Trần Hưng Đạo Nguyễn Tất Thành Ngô Quyền 400,000

Ngô Quyền Lê Thánh Tông 300,000

TT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG Mức giá
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Nguyễn Tất Thành Trần Phú 400,000
12 Tuệ Tĩnh Hùng Vương Lê Thánh Tông 300,000
13 Phan Bội Châu Hùng Vương Lê Thánh Tông 240,000
14 Huỳnh Thúc Kháng Giáp đường Hùng Vương (- 50m) Giáp đường Lê Duẫn 350,000

Lê Duẩn Tôn Đức Thắng 200,000
15 Phan Đình Phùng Hùng Vương Trần Hưng Đạo 300,000

Trần Hưng Đạo Lê Thánh Tông 250,000
Nhà ông Huấn Trường Nội trú Nhà ông Chương (khối 1) 200,000

16 Ngô Quyền Hùng Vương Trần Hưng Đạo 300,000
Trần Hưng Đạo Tôn Đức Thắng 250,000
Hùng Vương Nguyễn Văn Trổi 300,000

17 Nguyễn Văn Trổi Nguyễn Tất Thành Ngô Quyền 350,000
Ngô Quyền Lê Thánh Tông 300,000
Lê Thánh Tông Phan Chu Trinh 230,000

18 Y Jút Nguyễn Tất Thành Phan Đình Phùng 600,000
Nguyễn Tất Thành Tuệ Tĩnh 400,000

19 Nơ Trang Lơng Nguyễn Tất Thành Lê Thánh Tông 350,000
Nguyễn Tất Thành Phan Bội Châu 350,000

20 Trần Cao Vân Nguyễn Tất Thành Ngã 3 nhà  ông Mỹ Mặt trận TTrấn 400,000
21 Lê Duẫn Nguyễn Tất Thành Nhà ông Bắc Cao su 350,000

Nguyễn Tất Thành Nhà ông Sơn Huyện ủy 400,000
22 Nguyễn Du Hùng Vương  Nơ Trang Lơng 250,000
23 Phan Chu Trinh Hùng Vương (nhà ô. Hoàng Phương ) Tôn Đức Thắng (Nhà ô. Quyền CTĐ) 150,000

Hùng Vương (Nhà ông Tuân) Nguyễn Văn Trỗi (Nhà ô. Đán) 150,000
24 Phan Đăng Lưu Hùng Vương (nhà ông Thu lái xe) Đường nhà ông Kiểm 150,000

Hùng Vương (nhà ô. Thành thuế) Nhà ông bằng khối 1 150,000
Nhà ông Toản công an Ngã tư vườn Ông vinh TTGDTX 200,000
Nhà ông Sinh Nhà ông Đặng (Khối 1) 150,000

25  Nguyễn Viết Xuân Nhà ông Hồng giáo viên Nhà ông Đặng (Khối 1) 150,000
26 Các đường nội bộ thị trấn Đường phía sau Ngân Hàng Chính Sách huyện Sau trạm Thú y huyện (nhà ông Dự) 300,000

Hội trường Khối 2 Kho bạc huyện 400,000
Nhà Huy Loan (Mẫu giáo) Hết tường rào Huyện đoàn 350,000
Nguyễn Tất Thành ( Nhà Ông Hoàng Vinh) Tường rào Phan Bội Châu 350,000
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Nguyễn Tất Thành (Hàng rào Tr.Ng.V.Trổi) Tuệ Tĩnh 200,000
Nguyễn Tất Thành (Nhà Hiền Hiến) Tuệ Tĩnh 300,000
NguyễnTất Thành (Ngã ba nhà ông Phi Linh) Đất ông Hữu 350,000

27 100,000
28 40,000
29 60,000
II Xã Ea Hồ 
1 Đường đi Buôn Hồ, Krông Năng Ngã 3 Giáp ranh với huyện Krông Búk Trạm xá Xã EaHồ 250,000

Trạm xá Xã EaHồ Ngã 3 đi Ea Tóh 500,000
Ngã 3 đi Ea Tóh Ngã 3 Cây xăng số 15 350,000
Ngã 3 Cây xăng số 15 Hết ranh giới xã Ea Hồ đi Krông năng 250,000
Cây xăng số 15 Xưởng chế biến Công ty cao su 250,000
Ngã 3 (Giáp ranh với huyện Krông Búk) Nghĩa địa thôn 4 xã Ea Đê 250,000

2 Đường đi Xã Ea Tóh Ngã 3 đi Ea Tóh Ngã 3 đi Buôn Giêr 250,000
Ngã 3 đi Buôn Gir Hết ranh giới Ea Hồ (giáp Ea Tóh) 150,000

3 Đường đi Xã EaDrông Ngã 3 EaHồ đi Xã Ea Drông Ngã 3 Buôn Elê 250,000
Ngã 3 Buôn Elê Giáp Xã Ea Drông 150,000

4  Khu dân cư còn lại 40,000
III Xã Phú xuân 
1 Đường tỉnh lộ 3 Ngã 3 thôn Xuân Thuận (Nhà Mẹ Ràng) UBND xã Phú Xuân 160,000

UBND xã Phú Xuân Chợ xã Phú Xuân (giáp Rừng già ) 290,000
Chợ xã Phú xuân ( giáp Rừng già ) Cây xăng Diệu Hóa (hết vườn nhà Ô Hóa) 160,000
Ngã 3 thôn Xuân Thuận (Nhà Mẹ Ràng) Ngã 3 thôn Xuân Vĩnh 160,000
Phần còn lại hai bên trục đường tỉnh lộ 3 130,000

Cây xăng Diệu Hóa Hết ranh giới đất vườn Nhà Ô. Lê Văn Vấn (đi Sông 
Krông Năng) 130,000

2 Khu vực công ty 49 290,000
230,000

Ngã 3 cây xăng ông Lánh trục đường 2C Xã Ea Drông 100,000
3 Các khu dân cư còn lại của Xã 50,000

IV Xã Ea Tóh 
1 Đường trục chính Liên xã đi Xã EaHồ Km 0 ( UBND xã ) Hết  ranh giới đất vườn nhà Ông Nguyên 500,000

Nhà Ông Nguyên Hết ranh giới đất vườn nhà Ông Nghĩa 300,000

Các tuyến đường còn lại thuộc Thôn Bình Minh
Khu dân cư còn lại của Thị trấn (trừ các thôn, Buôn: Bình MinhBuôn Weo A Buôn Weo B, Buôn Ur)

Các tuyến đường còn lại thuộc Buôn Weo A Buôn Weo B, Buôn Ur

Trung tâm chợ về 2 phía , mỗi phía 100mét trên trục đường tỉnh lộ 3 
Trung tâm Công ty về 2 phía , mỗi phía 300 mét trên trục đường tỉnh lộ 3 
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Nhà Ông Nghĩa Hết ranh giới đất vườn Nhà ông chỉ thôn Tân Phú 220,000
Nhà ông chỉ thôn Tân Phú Hết vườn Nhà ông ấn Thôn Tân Lộc 200,000

2 Đường trục chính Liên xã đi Xã Dliêya Km 0 ( UBND xã ) Ngã tư đi Ea Tam, Buôn Kai 550,000
Ngã tư đi Ea Tam, Buôn Kai Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Chín 350,000
Nhà ông Chín Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Châu 250,000
Nhà ông Châu Hết ranh giới đấtvườn Nhà ông Luyên 150,000

150,000
3 Đường đi xã Phú Lộc Ngã 3 Ea Tóh (Nhà ô. Quỳnh ) Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Thuận 300,000

Nhà ông Thuận Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Thao 200,000
Nhà ông Thao Đến giáp ranh giới xã Phú Lộc 100,000

4 Đường đi xã Ea Tam Km 1 ( Ngã tư ) Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Thanh 200,000
Nhà ông Thanh Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Hùng 120,000
Nhà ông Hùng Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Hướng 80,000

5 Đường đi Buôn Kai Ngã tư đi Ea Tam, Buôn Kai Giáp vườn nhà Bà Ngấn 200,000
Giáp vườn nhà Bà Ngấn Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Trình 100,000
Nhà ông Trình Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Bảy 80,000

6 Đường Liên thôn Cặp dọc lô ông Dĩnh thôn Tân Hà Đi đến gã 3 nhà ông Mỹ thôn Tân Hà 100,000
Ngã 3 nhà ô. Hiền (Tân Hợp) Nhà ô. Thao  (Tân Hợp) 100,000

7 Khu dân cư thôn Tân Quảng, Tân Hà, 
Tân Hợp, Tân Thành 70,000

8 Các khu dân cư còn lại 50,000
V Xã Tam Giang
1 Đường trục chính Km 0 (Ngã 4 - Nhà Ông Vũ) Km 0+600 (Ngã 3 Trường cấp 1 Tam giang 2) 250,000

Km 0 (Ngã 4 - Nhà Ông Vũ) Hết ranh giới đất vườn nhà ông Nguyễn Thức ( Đi xã 
Ea Púk ) 180,000

Từ điểm 300m Suối EaĐá 80,000
Km 0 (Ngã 4 - Nhà Ông Vũ) Hết ranh giới đất vườn nhà Vinh ( Đường đi Phú Yên 180,000
Trụ sở Nông trường cao su Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Nghĩa 120,000
Trụ sở Nông trường cao su Ngã 3 vào Bãi rác 60,000
Nhà ông Nghĩa Ngã 3 thôn Giang Hà 60,000
Trụ sở Nông trường cao su Ngã 3 trường cấp 1 Tgiang 2 50,000
Trừơng cấp 1 Tgiang 2 Ngã 3 thôn Giang Hoà 50,000
Km 0 (Ngã 4 - Nhà Ông Vũ) Ngã 4 thôn Giang Nghĩa 50,000

Phần còn lại trên trục đường liên xã  Ea Hồ - Đliêya
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Ngã 4 nhà ông Thịnh Ngã 3 nhà ông Chạy thôn Giang Nghĩa 50,000
Nhà Ông Phùng Đường Đăk Lăk Phú Yên 50,000

2 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 40,000
VI Xã EaTam
1 Đường trục chính Ngã 4 Tam thịnh Tam An  Hồ Ea Tam 150,000

Ngã 4 Tam thịnh Tam An Giáp xã Ea Puk 80,000
Ngã 4 Tam thịnh Tam An Ngã 3 đường rẽ Buôn Chít 100,000
Cổng trường Hoàng văn Thụ  Nhà Ông La Khánh Sự (giáp đường) 100,000
Trường Tiểu học Tam Trung Ngã 3 nhà ông Hà Sỹ Tôn 150,000
Ngã 3 nhà ông Hà Sỹ Tôn Cầu ngầm Ea Tam - Ea Tóh 100,000
Từ Trường TH Tam Trung Ngã 3 Tam Lực- Tam Liên 100,000
Ngã 3 Tam Lực-Tam Liên Ngã 3 nhà ô Phài đi Xã Cư Klông+300m 70,000
Nhà ông Thôn (Tam Lập) Ngã 3 nhà ông Phài (Tam lập) 50,000
Ngã 3 đường rẽ Buôn Chít Chân dốc đá 50,000
Hồ Ea Tam Ngã 3 Tam Lập 500,000
Ngã 3 Tam Lập Hết vườn Nhà ông Thôn (Tam Lập) 100,000

2 Khu dân cư xung quanh Chợ 100,000
3 Các khu vực dân cư 30,000

VII Xã Phú Lộc 
1 Tuyến Đ/chính thuộc K.V TT. Xã Ngã 4 lô I Hết ranh giới đất  vườn Nhà ông Nguyễn Ân xăng 350,000

Nhà ông Nguyễn Ân xăng dầu. Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Sim 300,000
Ngã 4 lô I Cây xăng ông Viên (hết vườn) 350,000
Cây xăng ông Viên Ngã 3 UBND Xã 300,000
Ngã 4 lô I Trạm điện 350,000
Ngã 4 nhà ông Bộ Trường Mẫu giáo 300,000
Trường Mẫu giáo Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Châu 250,000
Từ Trạm Điện (biến áp) Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Minh 200,000
Nhà ông Châu Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Minh 200,000
Trường Mẫu giáo Hết ranh giới đất vườn Nhà bà Tuyên 150,000

2 Đường liên xã đi EaToh Ngã 3 UBND Xã Ngã tư Nhà ông Được 200,000
Ngã tư Nhà ông Được Hết ranh giới đất vườn nhà ông Trần Văn Tuấn 150,000
Nhà ông Trần Văn Tuấn Giáp Xã Ea Tóh 100,000
Đập Đông hồ Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Thành 200,000
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Ngã 3 ông Sim Nhà trẻ thôn Lộc Thịnh 100,000
Ngã 4 lô I Cao su Trường  TH Phú Lộc 1 250,000

3 Các khu dân cư còn lại 50,000
VIII Xã Cư K Lông 

1 Đường trục chính Ngã 3 trung tâm xã Thôn Tam Hà (Hết ranh giới đất vườn Nhà ô. Mến) 150,000
Ngã 3 trung tâm xã Thôn Tam Khánh (Hết ranh giới đất vườn Nhà ô. Lực 150,000
Ngã 3 trung tâm xã Thôn Tam Bình (Hết vườn Nhà ô. Dũng)  150,000

2 Đường đi Ea Tam Nhà ông Dũng thôn Tam Bình Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Công thôn Tam Bình 60,000
Nhà ông Công thôn Tam Bình Ngã 4 đầu dốc Tam Bình 50,000
Ngã 4 đầu dốc Tam Bình Hết ranh giới đất  vườn Nhà ông Khách xóm 4 50,000

3 Đường đi Tam Thuận Ngã tư Tam Thuận- Tam Bình Ngã 3 thôn Tam Khánh 50,000
Ngã 3 nhà ông Cường Cầu 135 thôn Tam Thuận 40,000

4 Đường đi Tam Khánh Nhà ông Lực Thôn Tam Khánh Ngã 3 dưới nhà ông Hợp 50,000
5 Đường Thôn Tam Hà Nhà ông Mến Ngã 3 rẽ vào khu rừng phòng hộ 50,000

Ngã 3 rẽ vào khu rừng phòng hộ Ngã tư rẽ đi thôn Tam Hợp 40,000
6 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 30,000

IX Xã EaTân
1 Đường trục chính đi Từ ngã 3 Trung tâm  xã (Ô. Triệu xăng dầu) Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Chung Liễu 350,000

Nhà Chung Liễu Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Trường 250,000
 nhà Ông Trường Trường  THCS Trần Phú 200,000
Trường THCS Trần Phú Ngã 3 Thống Nhất 170,000
Ngã 3 Thống Nhất Hội trường thôn Thống Nhất 100,000
ngã 3 Trung tâm  xã( Triệu xăng dầu) Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Khoa 350,000
Từ nhà ông Khoa Hết ranh giới đất vườn Nhà thầy Hùng 250,000
Nhà thầy Hùng Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Sáu Hoà 200,000
Nhà ông Sáu Hoà Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Thiệu 100,000
Từ ngã 3 Trung tâm  xã (Ô. Triệu xăng dầu) Trường TH Nguyễn Văn Bé 350,000
Trường TH Nguyễn Văn Bé Ngã 3 Thôn Ea Blông, bắc trung 200,000
Ngã 3 Thôn Ea Blông, bắc trung Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Đảm 100,000
Ngã 3 nhà ông Quyết Ngã 3 Yên khánh, Ea Heo 150,000
Ngã 3 Quán Hương châu Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Văn 200,000
Cây xăng Minh Dự Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Quang 250,000
Cây xăng Thắng Thành Đường trước Nhà ông Quang 150,000
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Nhà ông Quang Hết ranh giới đất vườn Nhà Phát Tá 200,000
Ngã 4 cổng chào thôn Đoàn Kết Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Khánh 150,000

2 80,000
3 60,000
4 Các khu dân cư còn lại của Xã 50,000
X Xã Dliêya 
1 Đường trục chính Ngã 4 TT xã (H.thuốc Bà Nhót) Ngã 3 cây xăng Quý Điều 400,000

Ngã 4 TT xã (H.thuốc Bà Nhót) Ngã 4 nhà Bà Thảo 400,000
Ngã 4 TT xã (H.thuốc Bà Nhót) Ngã 3 Lợi Bích 400,000
Ngã 4 TT xã (H.thuốc Bà Nhót) Cữa hàng HTX Dliêya  300,000
Ngã 3 xăng dầu Qúy Điều II Ngả 3 Trường A ma trang Lơng 250,000
Ngã 3 trường Ama Trang Lơng Ngã 3 đội 2 150,000
Ngã 3 xăng dầu Qúy Điều II Nhà văn hoá Buôn Kmang 200,000
Nhà văn hoá Buôn Kmang Giáp xã Ea Tân  80,000
Ngã 3 Lợi Bích Tháp nước sạch 100m 250,000
Ngã 3 Lợi Bích Ngã 3 gần cầu A Ma Khun 400,000
Ngã 3 gần cầu Ea Toa  đến giáp Xã EaToh 100,000
Ngã 4 bà Thảo Nguyên Ngã 4 nhà ông Ama Điệp (ngân) 200,000
Ngã 4 bà Thảo Nguyên Ngã 4  Cẩm Lịnh 300,000
Ngã 4 bà Thảo Nguyên Niệm phật đường 100,000
Ngã 4 nhà ông Ama Điệp (ngân) Ngã 3 gần cầu Ama Khun 150,000
Ngã tư nhà Thao lục Ngã 4 nhà ông Ama Điệp (ngân) 250,000

2 Khu dân cư còn lại 40,000
XI Xã Ea Púk
1 Đường trục chính Từ trung tâm Xã ( UBND Xã) Ra mỗi bên 200m 120,000

Từ Trạm Y Tế Xã Nhà ông Tuyến (đi vào thác) 50,000
2 Đường liên Xã Từ ngã ba (đường vào thác) Nhà ông Thanh (đi UBND Xã) 120,000

Từ ngã ba (đi xã Ea Tam) Nhà ông cẩm 120,000
Từ ngã ba (đi xã Tam Giang) Nhà ông Luật 120,000
Phần còn lại của đường liên xã đi Ea Tam, Tam Giang 100,000

3 Các trục đường chính còn lãi thuộc quy hoạch trung tâm 80,000
4 Các khu dân cư còn lại 40,000

XII Xã Ea Dăh

Khu dân cư thôn Đoàn Kế, Hải Hà
Phần còn lại trên đường liên Xã đi Dliêya
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Từ ĐếnTT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG Mức giá

1 Đường trục chính Từ Trung tâm xã (UBND Xã) Hết ranh giới đất vườn nhà ông Nhã 90,000
Từ Trung tâm xã (UBND Xã) Giáp chân đập Ea Tốc 90,000
Từ Trung tâm xã (UBND Xã) Đất Công ty cao su Krông Búk (đi T.Giang) 90,000

2 Khu Minh Hà Nhà ông Ngô Tường Sáng Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Đinh Thanh Chương 60,000
Nhà ông Đinh Tiến Sỹ Hết ranh giới đất vườn Nhà ông Cao kỳ Tuyết 50,000
Nhà ông Đinh Quang Hạ Hết tuyến đường 40,000
Từ Xuân Hà 2 Xuân Hà 1 ( Sông Krông Năng) 40,000
Phần còn lại trên các trục chính thuộc khu dân cư TT xã 35,000

3 Các khu dân cư còn lại của Xã 30,000
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